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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


	Số:     /BVSN-KD

V/v mời chào giá Gói thầu mua sắm vật tư y tế tiêu hao, khí y tế phục vụ khám chữa bệnh thường xuyên của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh
	          Quảng Ninh, ngày 07 tháng 7 năm 2023


YÊU CẦU BÁO GIÁ
Kính gửi:  Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam
Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu Gói thầu mua sắm vật tư y tế tiêu hao, khí y tế phục vụ khám chữa bệnh thường xuyên của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh thuộc dự toán Mua sắm vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm năm 2023-2024 của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh với nội dung cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh – khu Minh Khai, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phạm Anh Tuân, khoa Dược, SĐT: 0559.976.887, email: duocsannhi@gmail.com.
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

· Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh – khu Minh Khai, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
· Nhận qua email: duocsannhi@gmail.com.
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 07 tháng 7 năm 2023 đến trước 17h ngày 17 tháng 7 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 17 tháng 7 năm 2023.
II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị).
	STT
	Tên hàng hóa
	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng

	 
	Nhóm 1. Bông, dung dịch sát khuẩn, rửa vết thương 
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	1.1.Bông
	 
	 
	 

	1
	Bông tiêm 2cm x2cm
	Nguyên liệu: sợi bông cotton 100%, hút nước dạng miếng, kích thước 2cm x 2cm, Đóng gói: ≥ 500gram/ gói Loại: không tiệt trùng
	Gói
	750

	2
	Bông ép sọ não 1,5cm x 5 cm
	Nguyên liệu: sợi bông cotton 100%, hút nước Quy cách: 1,5cm x 5cm Loại: tiệt trùng 
	Cái
	200

	3
	Tăm bông vô khuẩn
	Đóng gói riêng từng cái, Hàn kín vô trùng từng que. Dùng để lấy các mẫu vi sinh cần hoặc không cần môi trường chuyên chở tùy vào mục đích xét nghiệm 
	Cái
	25.000

	 
	1.2. Dung dịch sát khuẩn, rửa vết thương
	 
	 
	 

	4
	Dung dịch rửa tay phẫu thuật loại 1
	Thành phần: Chlorhexidine gluconate 4%. Chế phẩm diệt khuẩn tay phẫu thuật, dạng lỏng. Diệt khuẩn nhanh, phổ rộng. Sử dụng cho phẫu thuật viên. Đạt tiêu chuẩn: ISO 9001 hoặc tương đương. Quy cách đóng gói: chai  ≥ 500ml
	Chai
	500

	5
	Dung dịch rửa tay phẫu thuật loại 2
	Chlorhexidine digluconate 4% (1,1 Hexamethylenebis (5-(4-Chlorophenyl)- biguanide) digluconate 4%) xà phòng khử khuẩn dùng trong vệ sinh tay ngoại khoa, dung dịch tắm bệnh nhân trước phẫu thuật. Đạt tiêu chuẩn dùng trong vệ sinh tay ngoại khoa theo yêu cầu của WHO: EN 12791..Diệt khuẩn, nấm, hiệu quả trên virus. Diệt vi khuẩn đa kháng gây nhiễm khuẩn bệnh viện: MRSA, ESBL, Acinetobacter baumannii... 
Quy cách đóng gói: Chai ≥ 500ml
	Chai
	800

	6
	Dung dịch rửa tay thường quy 
	Hoạt chất Chlorhexidine digluconate 2,0 % (w/w).  Chai  ≥ 500ml
	Chai
	2.000

	7
	Dung dịch sát khuẩn tay nhanh loại 1
	Thành phần tối thiểu gồm: 70 % Ethanol+ 1,74% Propanol-2-ol (mg/g). vệ sinh tay chứa cồn dùng trong vệ sinh tay thường quy, vệ sinh tay ngoại khoa. Dạng chế phẩm: dạng gel. Thành phần không chứa chất tạo màu, không mùi, không chứa chất gây dị ứng da. Đạt tiêu chuẩn dùng trong vệ sinh tay ngoại khoa theo yêu cầu của WHO: EN 12791. Diệt virus HIV, Rotavirus, H1N1, virus gây bệnh tay chân miệng, SARS. Quy cách đóng gói: Chai ≥ 500ml
	Chai
	3.000

	8
	Dung dịch sát khuẩn tay nhanh loại 2
	Hoạt chất: Ethanol 50% (w/w), Isopropanol 28% (w/w), Chlorhexidine digluconate 0,5% (w/w). Chai ≥ 500m
	Chai
	2.000

	9
	Dung dịch cồn rửa tay phẫu thuật
	Thành phần: Ethanol 45% kl/tt, n-propanol 18% kl/tt, có chất bảo vệ (allantoine, bisabolol) và dưỡng da (panthenol). Đạt tiêu chuẩn rửa tay phẫu thuật trong ≤ 60 giây. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. Đóng gói chai ≥ 500ml
	Chai
	200

	10
	Dung dịch cồn rửa tay phẫu thuật loại 2
	Thành phần: Ethanol 45% kl/tt, n-propanol 18% kl/tt, có chất bảo vệ (allantoine, bisabolol) và dưỡng da. Đạt tiêu chuẩn rửa tay phẫu thuật EN12791 trong 60 giây. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. Đóng gói chai ≥ 1000ml
	Chai
	150

	11
	Dung dịch xà phòng rửa tay phẫu thuật
	Trong 100ml dung dịch chứa 4g Chlorhexidine digluconate (tương đương 3,9% kl/kl). Có hoạt tính tiêu diệt vi khuẩn bao gồm MRSA, nấm, virus (HBV/HIV). Được thử nghiệm theo tiêu chuẩn prEN 12054/13727, EN 1499, EN 12791. Đóng gói can ≥ 5l
	Can
	50

	12
	Dung dịch sát khuẩn da dùng trong y tế 
	Thành phần tối thiểu gồm: Ethanol 80%, Chlorhexidine gluconate 0.5%. Quy cách đóng gói: Chai ≥ 200ml
	Chai
	2.000

	13
	Cồn 70 độ
	Cồn đạt 70 độ, Trong suốt, không màu, có mùi đặc trưng 
	Lít
	3.000

	14
	Cồn 96 độ
	Cồn đạt 96 độ, Trong suốt, không màu, có mùi đặc trưng
	Lít
	300

	15
	Dung dịch làm sạch dụng cụ y tế loại 1
	Dung dịch ngâm tẩy rửa dụng cụ hoạt tính enzyme, hiệu quả nhanh sau 1 phút. - pH trung tính không gây ăn mòn dụng cụ - Tương thích với nhiều loại dụng cụ - Đạt các tiêu chuẩn : EC, ISO, CFS hoặc tương đương. Quy cách đóng gói: Chai ≥1000ml
	Chai
	240

	16
	Dung dịch làm sạch dụng cụ y tế loại 2
	 Hỗn hợp 5 enzyme Protease, Lipase, Amylase, Mannanase, Cellulase, có thể sử dụng cho máy rửa khử khuẩn. Đạt tiêu chuẩn ISO hoặc tương đương . Quy cách đóng gói: Chai ≥ 1000ml
	Chai
	200

	17
	Dung dịch khử khuẩn mức độ cao chứa Orthophthaladehyde
	Thành phần tối thiểu gồm: Ortho-phthaladehyde 0,55%; pH 7,2 - 7,8. Thời gian ngâm khử khuẩn mức độ cao ≤ 5 phút, tái sử dụng trong vòng ≥14 ngày. Thời gian bảo quản dung dịch trong can đạt ≥ 75 ngày tính từ khi mở nắp. Diệt được hầu hết các loại vi khuẩn, vi rút, Trực khuẩn lao (Mycobacterium bovis) . Môi trường sử dụng không cần thông khí đặc biệt.Có thể dùng cho quy trình xử lý bằng tay và bằng máy. Đạt các tiêu chuẩn: EC, ISO 13485, CFS hoặc tương đương.  Quy cách đóng gói: Can ≥ 3,78 lít
	can
	250

	18
	Viên nén khử khuẩn 
	Viên sủi khử khuẩn, thành phần 2,5g Troclosense Sodium hoặc tương đương.Dạng viên sủi tan nhanh trong nước tạo dung dịch có pH acid 6,2 (±5%). Khử khuẩn dụng cụ, bề mặt, đồ vải
	Viên
	3.000

	19
	Chloramin B
	Bột tinh thể Chloramin B 25%. Dùng để pha dung dịch sát khuẩn.
	Kg
	210

	20
	Dung dịch tẩy rửa và diệt khuẩn bề mặt thiết bị y tế
	Thành phần tối thiểu gồm: 0,14% Didecyldimethylammonium chloride + 0,096% Polyhexamethylene biguanide hydrochloride.Diệt khuẩn, diệt nấm, diệt virus HIV, HBV, HCV, H1N1, H5N1, Rotavirus
Diệt được các vi khuẩn đa kháng: MRSA, Klebsiella pneumoniae.  Đạt tiêu chuẩn: ISO 9001, ISO 13485 hoặc tương đương. Quy cách đóng gói: Chai ≥ 750ml
	Chai
	500

	21
	Dung dịch phun sát khuẩn bề mặt
	Hoạt chất: Hydrogen peroxide 5 % (w/w), Ion Ag 0,005 % (w/w). Can ≥ 5l
	Can
	120

	22
	Vôi soda
	Chế phẩm hóa học có thành phần chính là hỗn hợp canxi Hydroxit (Ca(OH)2) và natri Hydroxit (NaOH)
	can
	40

	 
	Nhóm 2. Băng, gạc, vật liệu cầm máu, điều trị vết thương
	 
	 
	 

	 
	2.1.Băng
	 
	 
	 

	23
	 Bột bó 10cm x 3,65m
	Làm từ bột thạch cao liền gạc (Thạch cao ≥ 97%, gạc 100% cotton). Vỏ là giấy bạc chống ẩm, lõi nhựa 4 cạnh, 2 cạnh phình to ở giữa giúp thấm nước đều và giữ băng bột. Bột đảm bảo độ cứng, độ trắng, độ mịn. Thời gian đông kết từ 2-4 phút. Kích thước cuộn: 10cm x 3,65m
	Cuộn
	500

	24
	Băng thun cuộn 7,5cm x 4,5m
	Băng thun cuộn 7,5cm x 4,5m (2 móc)
	 Cuộn 
	180

	25
	Băng cuộn y tế 10cm x 5m
	Kích thước: 10cm x 5m. Sản phẩm được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút cao, không có độc tố. Hai đầu cuộn băng bằng, không lệch, không xơ. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. 
	 Cuộn 
	1.000

	26
	Băng cuộn y tế 5cm x 5m
	Kích thước: 5cm x 5m. Sản phẩm được dệt từ sợi 100% cotton có  độ thấm hút cao, không có độc tố. Hai đầu cuộn băng bằng, không lệch, không xơ. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủn tạng. 
	 Cuộn 
	200

	27
	Băng dính trong vô trùng trong suốt có xẻ rãnh 6cm x 7 cm
	* Thiết kế xẻ rãnh phù hợp với các kim luồn có cổng tiêm
* Lớp film Polyurethane hoặc tương đương trong suốt: + Chống thấm nước và vi khuẩn xâm nhập, rào cản chống virus có đường kính 27nm hoặc lớn hơn (HIV-1 và HBV).
* Nền keo Acrylate, độ dính tốt và hạn chế kích ứng da, không sót keo khi tháo băng ra. 
Kích thước 6cm x 7cm (±5%). Tiêu chuẩn: ISO, CE, CFS,…(hoặc tương đương) 
	 Miếng 
	2.000

	28
	Bao bọc camera dùng trong thủ thuật, phẫu thuật các loại, các cỡ
	Thành phần: Ống nilon: 18cm x 230cm; túi nilon 9cm x 14cm
	 Cái 
	3.500

	29
	Băng đánh số người lớn (Các màu)
	Vòng đeo tay bệnh nhân (người lớn)
	 Cái 
	35.000

	30
	Băng đánh số sơ sinh  (Các màu)
	Vòng đeo tay bệnh nhân (trẻ em)
	 Cái 
	20.000

	 
	2.2.Băng dính
	 
	 
	 

	31
	Băng dính 2,5cm x 5m
	Băng keo lụa cuộn 2,5cm x 5m (không hộp). Chất liệu phần nền vải lụa cellulose acetate hoặc tương đương. Lớp keo dính oxyd kẽm không dùng dung môi hoặc tương đương,  lực dính 1,8 - 5,5N/cm. Có kiểm tra vi sinh (giới hạn vi sinh hiếu khí ≤ 100 cfu/g, men và nấm móc  ≤ 10 cfu/g)
	Cuộn
	15.000

	 
	2.3.Gạc, băng gạc điều trị các vết thương
	 
	 
	 

	32
	Gạc cầu đường kính 40mm x2 lớp, vô trùng
	Kích thước: Fi40 x 2 lớp. Gạc hình tròn được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút cao. Không có độc tố. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas hoặc tương đương
	 Cái 
	120.000

	33
	Gạc cầu đường kính 30 mm x1 lớp, vô trùng
	Kích thước fi 30mm x 1 lớp .Gạc dệt (100% cotton) màu trắng, không bụi bẩn - Tốc độ hút nước ≤ 5s - Độ acid bazơ: trung tính - Chất tan trong ether: ≤ 0,5% - Độ ẩm: ≤ 8% . Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; ISO 9001 hoặc tương đương
	 Cái 
	320.000

	34
	Gạc củ ấu sản khoa vô trùng
	Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút cao. Không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas hoặc tương đương
	 Cái 
	150.000

	35
	Gạc dẫn lưu tai mũi họng 0,75cm x 100cm x 4 lớp, vô trùng
	Kích thước: 0,75cm x 100cm ≥ 4 lớp. Vô trùng.
	 Cái 
	200

	 
	2.4.Vật liệu cầm máu, điều trị các vết thương
	 
	 
	 

	36
	Gạc phẫu thuật 30cm x 40cm x 6 lớp vô trùng
	Gạc phẫu thuật ổ bụng Kích cỡ: 30 cm x 40 cm x 6 lớp. Sản phẩm tiệt trùng bằng khí E.O
 Gạc dệt (100% cotton) màu trắng, không bụi bẩn
- Tốc độ hút nước ≤ 5s
- Độ acid bazơ: trung tính
- Chất tan trong ether: ≤ 0,5%
- Độ ẩm: ≤ 8%
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; ISO 9001 hoặc tương đương
	 Cái 
	60.000

	37
	Gạc phẫu thuật 10cm x 10cm x 8 lớp vô trùng
	Gạc dệt (100% cotton) hoặc gạc không dệt (70% vicose và 30% polyester), màu trắng, không bụi bẩn
- Tốc độ hút nước ≤ 5s
- Độ acid bazơ: trung tính
- Chất tan trong ether: ≤ 0,5%
- Độ ẩm: ≤ 8%
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; ISO 9001 hoặc tương đương
	 Cái 
	500.000

	38
	Gạc meche phẫu thuật 3,5cm x 75cm x 6 lớp vô trùng
	 
Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Độ pH: trung tính. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas hoặc tương đương
	 miếng 
	15.000

	39
	Miếng cầm máu mũi 
	Miếng cầm máu mũi. Chiều dài: 8cm; Độ dày: 1,5cm; Chiều cao: 2cm.
	 Miếng 
	30

	40
	Sáp cầm máu tiệt trùng dùng cho xương
	Sáp cầm máu xương 2.5 gram
	 Miếng 
	24

	41
	 Vật liệu cầm máu tiệt trùng
	Vật liệu cầm máu tự tiêu, có tính kháng khuẩn, bằng cellulose oxi hóa tái tổ hợp (oxidized regenerated cellulose), kích thước 10 x 20cm
	 Miếng 
	48

	42
	Miếng cầm máu tai
	 
Miếng cầm máu vô trùng dùng cho tai. Chiều dài: 15mm
	 Miếng 
	50

	 
	 Nhóm 3. Bơm, kim tiêm, dây truyền, găng tay và vật tư y tế sử dụng trong chăm sóc người bệnh
	 
	 
	 

	 
	3.1 Bơm tiêm
	 
	 
	 

	43
	Bơm tiêm nhựa 1ml 
	Bơm tiêm nhựa liền kim 1ml. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. Gioăng có núm bơm hết hành trình giúp tiêm hết thuốc, bơm tiêm đạt khoảng chết ≤ 0.03ml, khí và dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng. Kim làm bằng thép không gỉ, sáng bóng, sắc nhọn, vát 3 cạnh.
- Kim các cỡ. Nắp chụp kim chế tạo từ nhựa PP dùng trong y tế, khít bảo vệ đầu kim tốt.
+ Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O).
	Cái
	20.000

	44
	Bơm tiêm nhựa 1ml loại 2
	Bơm tiêm nhựa liền kim 1ml, cỡ kim 26G x 1/2", Gioăng có núm bơm hết hành trình giúp tiêm hết thuốc, bơm tiêm đạt khoảng chết ≤ 0,03ml. Kim được làm bằng thép không gỉ, sắc, vát. Được tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương
	Cái 
	25.000

	45
	Bơm tiêm nhựa 5 ml loại 1
	Bơm tiêm nhựa liền kim 5ml; cỡ kim 25G x 1". Vỏ xy lanh và pitton làm bằng nhựa y tế không chứa DEHP. Kim tiêm làm bằng thép không gỉ. Đầu kim vát. Đốc kim làm bằng chất dẻo. Không độc, không có chất gây sốt. Được tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
	Cái
	100.000

	46
	Bơm tiêm nhựa 5 ml loại 2
	Bơm tiêm nhựa liền kim 5 ml các loại: , cỡ kim 23G, 25G. Pít tông có khía bẻ gãy. Kim được làm bằng thép không gỉ, đầu kim vát, sắc. Được tiệt trùng.Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương.
	Cái 
	200.000

	47
	Bơm tiêm nhựa 10ml loại 1
	Bơm tiêm nhựa liền kim 10ml; cỡ kim 25G x l''; 23G x 1". Vỏ xy lanh và pitton làm bằng nhựa y tế không chứa DEHP. Kim tiêm làm bằng thép không gỉ. Đầu kim vát sắc. Đốc kim làm bằng chất dẻo. Không độc, không có chất gây sốt. Được tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 
	Cái
	60.000

	48
	Bơm tiêm nhựa 10ml loại 2
	Bơm tiêm nhựa liền kim 10 ml.. Cỡ kim 23G , 25G sắc nhọn, Pít tông có khía bẻ gãy để hủy. Kim được làm bằng thép không gỉ, đầu kim vát, sắc. Được tiệt trùng Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương.
	Cái 
	150.000

	49
	Bơm tiêm  nhựa 20ml loại 1
	Bơm tiêm nhựa liền kim 20ml; cỡ kim 23G x 1". Vỏ xy lanh và pitton làm bằng nhựa y tế không chứa DEHP. Kim tiêm làm bằng thép không gỉ. Đầu kim vát sắc, không có gờ. Đốc kim làm bằng chất dẻo. Không độc, không có chất gây sốt. Được tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
	Cái
	20.000

	50
	Bơm tiêm nhựa 20ml loại  2
	Bơm tiêm nhựa liền kim 20ml, cỡ kim 23G , 25G .  Pít tông có khía bẻ gãy, để hủy sau khi sử dụng. Kim được làm bằng thép không gỉ, đầu kim vát, sắc. Bề mặt gioăng phẳng. Được tiệt trùng.Tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương.
	Cái
	16.000

	51
	Bơm tiêm nhựa 50ml loại 1
	Bơm tiêm nhựa 50ml.đốc xi lanh nhỏ lắp vừa kim tiêm các số, sử dụng được cho máy bơm tiêm điện. Pít tông có khóa bẻ gãy đẻ hủy sau khi sử dụng. Được tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương.
	Cái
	40.000

	52
	Bơm tiêm nhựa 50ml loại 2
	Bơm tiêm nhựa 50ml. Vỏ xilanh và pitton làm bằng nhựa y tế không chứa DEHP. Không độc, không có chất gây sốt. Được tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
	Cái
	50.000

	53
	Bơm cho ăn 50ml
	Dung tích 50ml, cho ăn. Đốc xi lanh to lắp vừa dây cho ăn và có nắp đậy. Pít tông có khía bẻ gẫy để hủy sau khi sử dụng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
	Cái 
	2.000

	 
	3.2 Kim tiêm
	 
	 
	 

	54
	Kim cánh bướm các số
	Chất liệu Crom-Niken hoặc tương đương. Kim sắc nhọn, vát 3 mặt có tráng lớp silicon hoặc tương đương. Có đầu khóa vặn xoắn. Dây nối 30cm (± 5cm), không có DEHP hoặc tương đương, sử dụng thành phần chất hóa dẻo không độc hại với người như DEHT hoặc tương đương. Các số từ 19G đến 25G. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương.
	Cái
	20.000

	55
	Kim chích lấy máu đo đường huyết mao mạch
	Chất liệu vỏ bằng polyethylene, Kim được làm bằng thép không gỉ. Chiều dài kim ≥ 33 mm. Cỡ kim 23G. Được tiệt trùng.
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương
	Cái
	500

	56
	Kim lấy thuốc các số loại 1
	Kim các số. Kim được làm bằng thép không gỉ. Kim được phủ silicon hoặc tương đương. Được tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
	Cái
	180.000

	57
	Kim lấy thuốc các số loại 2
	Kim các số. Nguyên liệu: Hợp kim Niken- Crôm hoặc tương đương. Vỉ đựng có chỉ thị màu phân biệt. Không chứa độc tố DEHP hoặc tương đương. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
	Cái
	70.000

	58
	Kim luồn tĩnh mạch an toàn các số (18G-22G) loại 1
	Kim luồn tĩnh mạch. Đầu bảo vệ bằng kim loại dạng lò xo, cơ chế tự động. Catheter được làm bằng chất liệu FEP hoặc tương đương. Đầu kim vát 3 mặt. Cathether nhựa có 4 đường cản quang ngầm, cỡ từ 18G - 22G. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương.
	Cái
	15.000

	59
	Kim luồn tĩnh mạch an toàn 24G loại 1
	Kim luồn tĩnh mạch. Đầu bảo vệ bằng kim loại dạng lò xo, cơ chế tự động. Catheter được làm bằng chất liệu FEP hoặc tương đương. Đầu kim vát 3 mặt. Cathether nhựa có 4 đường cản quang ngầm, cỡ 24G. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương.
	Cái
	55.000

	60
	Kim luồn tĩnh mạch an toàn các số loại 2
	Kim luồn tĩnh mạch có cửa, có cánh, được làm bằng chất liệu FEP hoặc tương đương. Mũi kim hình nón. Thời gian lưu kim ≥ 96 giờ. Có 3 vạch cản quang ở thân catheter. Có tấm xốp vi lọc cuối chuôi kim ngăn máu trào ngược. Các số từ 14G đến 24G. Có chỉ thị màu phân biệt các cỡ kim. Đạt tiêu chuẩn CE; ISO 13485 hoặc tương đương
	Cái
	15.000

	 
	3.3 Kim chọc dò, sinh thiết và các loại kim khác
	 
	 
	 

	61
	Kim chọc dò tủy sống các số
	Kim gây tê tủy sống có 3 mặt vát sắc. Thiết kế lăng kính pha lê phản quang trong chuôi kim quan sát được dịch chảy ra. Que thông nòng có màu. Các cỡ G18, G20, G22, G25, G27.  Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 hoặc tương đương
	Cái
	5.500

	62
	Kim chọc dò tủy sống cỡ 14G
	Kim chọc dò tủy sống. Kim sắc, cắt vát 2 đầu, catheter chất liệu ETFE trong suốt, nhìn được dòng máu trong lòng kim; chiều dài catheter ≥ 51 mm; kích thước trong ≤ 1,73 mm; kích thước ngoài 2,17 mm (±5%); tốc độ dòng chảy 305 ml/ phút (±5%)
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; CE hoặc tương đương 
	Cái
	100

	63
	Bộ gây tê ngoài màng cứng
	Kim gây tế G18, bơm tiêm giảm kháng lực, catheter 1.000mm, bơm và kim tiêm, lọc, miếng dán lọc, đầu kết nối.  Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
	Bộ
	6.000

	64
	Bộ gây tê ngoài màng cứng và tủy sống phối hợp
	Bộ gây tê ngoài màng cứng và tủy sống phối hợp, gồm: Kim gây tê tủy sống 3 mặt vát sắc; Kim gây tê ngoài màng cứng có vạch đánh dấu độ dài trên thân kim và có lỗ mở phía trên đầu cong của kim; Catheter gây tê màng cứng chất liệu polyamide có lỗ. Ống bơm tiêm; Màng lọc vi khuẩn ≤ 0,2µm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương
	Bộ
	500

	 
	3.5 Dây truyền, dây dẫn
	 
	 
	 

	65
	Dây truyền dịch không liền kim
	Chiều dài dây 180 cm (±5%). Có bầu đếm giọt 2 ngăn cứng-mềm. Màng lọc vi khuẩn, virus tại van thông khí. Sử dụng thành phần chất hóa dẻo không độc hại với người. Đường kính trong 3 mm (±5%), đường kính ngoài 4,1 mm (±5%). Đầu khóa xoắn vặn. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương.
	Bộ
	50.000

	66
	Dây nối bơm tiêm điện 140cm
	Dây nối bơm tiêm điện: Mềm dẻo, trong suốt, chống xoắn. Không chứa latex. Thể tích tồn dư ≤ 1 ml. Sử dụng thành phần chất hóa dẻo không độc hại với người. Đường kính trong 0,9 mm (±5%), đường kính ngoài 1,9 mm (±5%). Độ dài của dây ≤ 140cm. Được tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, CE hoặc tương đương
	Cái
	30.000

	67
	Dây nối bơm tiêm điện 75cm
	Dây nối bơm tiêm điện: Mềm dẻo, trong suốt, chống xoắn. Không chứa latex. Thể tích tồn dư ≤ 0,6 ml. Sử dụng thành phần chất hóa dẻo không độc hại với người. Đường kính trong 0,9 mm (±5%), đường kính ngoài 1,9 mm (±5%). Độ dài của dây ≤ 75cm. Được tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương
	Cái
	50.000

	68
	Khóa ba chạc có dây
	Khóa 3 chạc có dây dài 25cm (±5%). Chống nứt gãy, rò rỉ. Thời gian sử dụng ≥ 96 giờ. Vật liệu Polyamid hoặc tương đương. Dây nối không có chất hóa dẻo gây độc như DEHP hoặc tương đương. Thể tích mồi 2 ml (±5%). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương
	Cái
	1.200

	69
	Khóa ba chạc không dây
	Chống nứt gãy, rò rỉ. Chịu được áp lực cao. Thời gian sử dụng ≥ 96 giờ. Vật liệu Polyamid hoặc tương đương. Thể tích mồi 0,26 ml (±5%). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương
	Cái
	4.000

	70
	Dây truyền máu
	Dây truyền máu dài 180cm (±5%), có màng lọc với kích thước lỗ lọc từ 175- 210µm. Chất liệu dây: Vinyl Chloride hoặc tương đương, có kim truyền cỡ 18G, được tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn CE, ISO 13485 hoặc tương đương
	Bộ
	4.000

	 
	3.6 Găng tay
	 
	 
	 

	71
	Găng khám bệnh các cỡ
	Găng khám chất liệu cao su thiên nhiên. Có phủ bột chống dính. Chiều dài: 240mm (±10mm). Độ dày tối thiểu 1 lớp: Vùng trơn nhẵn: 0,08mm; Vùng nhám: 0,11mm. Độ dày một lớp tối đa: Vùng trơn nhẵn: 0,2mm; Vùng nhám: 0,203mm. Chiều rộng lòng bàn tay: Size XS: 70mm±10mm, Size S: 80mm±10mm; Size M: 95mm±10mm, Size L: 110mm±10mm, Size XL ≥ 110mm. Lực kéo đứt tối thiểu: Trước già hóa: ≥7,0 N; Sau già hóa: ≥6,0 N. Độ giãn đứt tối thiểu: Trước già hóa: ≥ 650%; Sau già hóa: ≥ 500%. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
	Đôi
	550.000

	72
	Găng khám không chứa bột tan
	Sản xuất từ cao su thiên nhiên không bột, không gây kích ứng da. Thuận cho cả tay trái và tay phải, dài 240mm (±10mm). Độ dày tối thiểu 1 lớp: vùng ngón tay 0,11 mm đến 0,13mm. Lòng bàn tay 0,10mm đến 0,12mm. Lực kéo đứt tối thiểu: trước già hóa ≥ 7,0N, sau già hóa ≥ 6,0N. Độ giãn đứt tối thiểu: Trước già hóa: ≥ 650%; Sau già hóa: ≥ 500%. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
	Đôi
	5.000

	73
	Găng tay phẫu thuật các cỡ
	Sản xuất từ cao su thiên nhiên. Có phủ bột chống dính. Chiều dài: Size 6½: 275mm±5mm; Size 7; 7½ và 8: 282mm±7mm. Chiều rộng: Size 6½: 83mm±5mm; Size 7: 89mm±7mm; Size 7½: 95mm ± 5mm; Size 8: 102mm ± 6mm. Độ dày một lớp: 0,15mm÷0,21mm. Cường lực kéo đứt tối thiểu: Trước lão hóa ≥ 14N, Sau lão hóa ≥ 11N. Khả năng giãn dài tối thiểu khi đứt: Trước lão hóa ≥ 750%; Sau lão hóa ≥ 600%. Lực kéo tối đa giãn dài 300% trước khi già hóa nhanh: 2N. Được tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
	Đôi
	150.000

	 
	3.7 Túi, lọ và vật tư bao gói khác
	 
	 
	 

	74
	Túi máu ba 
	Có cấu trúc gồm 3 túi. Túi 1: dung tích 250ml (±5%) chứa máu toàn phần hoặc khối hồng cầu (có sẵn 35ml dung dịch chống đông và bảo quản CPD hoặc tương đương). Túi 2: dung tích 250ml (±5%) để chứa huyết tương. Túi 3: dung tích 250ml (±5%) để chứa dung dịch bảo quản hồng cầu AS-5 hoặc tương đương. Túi chứa 56 ml dung dịch bảo quản hồng cầu AS-5 hoặc tương đương. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương
	Túi
	4.000

	75
	Túi máu bốn
	Có cấu trúc bao gồm 04 túi. Túi 1: Dung tích 250ml (±5%) để chứa máu toàn phần hoặc khối hồng cầu, chứa dung dịch chống đông và bảo quản CPD hoặc tương đương. Túi 2: Dung tích 250ml (±5%) để chứa huyết tương, tiểu cầu. Túi 3: Dung tích 250ml  (±5%), túi chứa dung dịch bảo quản hồng cầu AS-5 hoặc tương đương cho phép bảo quản khối hồng cầu ≥ 42 ngày ở nhiệt độ 4 độ C ± 2 độ C. Túi 4: Dung tích 80ml  (±5%). Tất cả dây lấy máu, dây nối giữa các túi có đường kính ngoài 4,4mm (±5%).  và đường kính trong 3mm (±5%). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương.
	Túi
	50

	76
	Túi máu đơn 
	Có dung tích 250ml (±5%) để đựng máu toàn phần. Túi chứa sẵn 35ml dung dịch chống đông CPDA -1 hoặc tương đương để bảo quản máu toàn phần ≥ 35 ngày ở 4 độ C ± 2 độ C. Dây dẫn máu dài 980mm (±5%). Kim lấy máu 16G có nắp bảo vệ đầu kim. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương
	Túi
	100

	77
	Túi đựng nước tiểu 2 lít 
	Thể tích 2000ml. Chia vạch rõ ràng, van không hở, chảy nước. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
	Cái
	7.500

	78
	Lọ đựng bệnh phẩm
	Lọ nhựa dùng đựng bệnh phẩm. Có nhãn ghi thông tin bệnh phẩm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
	lọ
	15.000

	 
	Nhóm 4. Ống thông, ống dẫn lưu, ống nối, dây nối, chạc nối, catheter
	 
	 
	 

	 
	4.1 Ống thông
	 
	 
	 

	79
	Canuyn mở khí quản các số 
	Chất liệu: nhựa PVC, có bóng, cong 90 độ. Đầu van có khóa, đầu nối 15mm. Đường mờ tia X chạy dọc chiều dài ống, vô trùng. 
Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, CE hoặc tương đương

	Cái
	50

	80
	Sonde foley 2 đường số 8, số 10 trẻ em
	Kích thước bóng: 3cc (±5%)
Các số: 8 (đường kính trong 2,7mm  (±5%) ), 10 (đường kính trong 3,3mm  (±5%)).
Chiều dài: 28-30 cm (±5%)).
Chất liệu cao su thiên nhiên có phủ silicon hoặc tương đương. Bóng cân đối có 2 nhánh, chất liệu không có chất DEHP hoặc tương đương. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương 
	Cái
	600

	81
	Sonde foley 2 đường các số người lớn
	Cao su không độc tố được tráng silicon. Kích thước đầu tip ngắn: 15-24mm giảm kích thích bàng quang, độ mờ của lòng ống bên trong cho phép theo dõi sự thoát nước của ống thông, chiều dài tổng thể: 400mm (±5%), dung tích bóng chèn: 30ml (±5%). Van mềm. Được tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
	Cái
	9.000

	82
	Sonde foley 3 đường các số
	Cao su không độc tố được tráng silicon. Cấu tạo 3 nhánh. Tốc độ dòng chảy cao để tối đa hóa khả năng tưới, thoát nước. Độ mờ của lòng ống bên trong cho phép theo dõi sự thoát nước của ống thông. Kích thước đầu tip ngắn: 21-24mm giảm kích thích bàng quang, chiều dài tổng thể: 400mm (±5%),, chiều dài phễu: 40mm (±5%),, dung tích bóng chèn: 30ml (±5%),. Van cứng.  Được tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
	Cái
	400

	83
	Sonde chữ T các số
	Sonde chữ T. Làm bằng cao su thiên nhiên, phủ silicon. Được sử dụng để thông túi mật. Không có DEHP.
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương
	Cái
	50

	84
	Sonde Petze các cỡ
	Được làm từ mủ cao su tự nhiên. Có phủ Silicon, Kích thước từ 12 Fr đến 40 Fr. 
 Tốc độ dòng chảy ≥ 100 ml/phút với các số từ 16Fr. Được tiệt trùng. 
Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, CE hoặc tương đương
	Cái
	50

	85
	Ống đặt nội khí quản có bóng và không bóng các số 
	Ống nội khí quản có bóng/không bóng. Chất liệu ống PVC hoặc tương đương. Các cỡ: 3.0 (đường kính ngoài 4,2mm (±5%), chiều dài 160mm (±5%);  3.5( đường kính ngoài 4,9mm  (±5%), chiều dài 180mm  (±5%)); 4.0 (đường kính ngoài 5,5mm  (±5%), chiều dài 200mm  (±5%); ; 4.5( đường kính ngoài 6,2mm  (±5%), chiều dài 220mm  (±5%); ; 5.0 (đường kính ngoài 6,8mm  (±5%), chiều dài 240mm  (±5%); 5.5 (đường kính ngoài 7,5mm  (±5%), chiều dài 270mm  (±5%); 6.0 (đường kính ngoài 8,2mm  (±5%), chiều dài 280mm  (±5%)); 6.5 (đường kính ngoài 8,8mm  (±5%), chiều dài 290mm  (±5%)); 7.0 ( đường kính ngoài 9,6mm  (±5%), chiều dài 310mm  (±5%); 7.5 ( đường kính ngoài 10,2mm  (±5%), chiều dài 320mm  (±5%)); 8.0 ( đường kính ngoài 10,9mm  (±5%), chiều dài 320mm  (±5%)). Tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương
	Cái
	5.000

	 
	4.2 Ống dẫn lưu, ống hút
	 
	 
	 

	86
	Sonde dẫn lưu ổ bụng các cỡ
	Chất liệu PVC hoặc tương đương. Màu trắng tự nhiên, ống dây mềm dẻo. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
	Cái
	500

	87
	Sonde dạ dày (cho ăn) các số 
	Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC  hoặc tương đương. Có vạch đánh dấu, có mắt phụ, đầu ống được mài nhẵn. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
	Sợi
	15.500

	88
	Sonde hút dịch các cỡ
	Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh.
	Sợi
	35.000

	89
	Sonde nelaton các số
	Làm bằng cao su thiên nhiên, kích thước 6 - 24Fr.  Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương 
	Cái
	3.000

	90
	Sonde niệu quản các số 
	Một bộ gồm: Xông JJ, kẹp, que đẩy, chỉ rút xông. Xông làm bằng Aliphatic Polyurethan. Kích thước: 4,7Fr - 8Fr. Được tiệt trùng.
Đạt tiêu chuẩn (ISO 13485, CE) hoặc tương đương
	Cái
	50

	 
	4.3 Ống nối, dây nối, chạc nối
	 
	 
	 

	91
	Dây thở oxy 2 nhánh các cỡ
	Chất liệu nhựa y tế. Dây oxy 2 nhánh, chống gẫy gập tắc nghẽn, viền ống thiết kế tròn. Được tiệt trùng. Có bao chứa an toàn đi kèm.
Đạt tiêu chuẩn ISO13485 hoặc tương đương
	Cái
	2.750

	 
	4.4 Catheter
	 
	 
	 

	92
	Catheter tĩnh mạch rốn các cỡ
	Catheter tĩnh mạch rốn cho trẻ sơ sinh dùng: Nuôi dưỡng, truyền dịch, truyền thuốc. Lấy máu tĩnh mạch, truyền máu và các chế phẩm máu.
Bao gồm
- 01 catheter chất liệu PVC hoặc tương đương
+ Dài 37cm (±5%)
+Tốc độ dòng truyền dịch >31ml/ phút (cỡ 5Fr), Tốc độ dòng truyền dịch >6ml/ phút (cỡ 3,5 Fr); Tốc độ dòng truyền dịch >16ml/ phút (cỡ 4Fr). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
	 Bộ 
	200

	93
	Catheter nuôi dưỡng tĩnh mạch trung tâm 1F
	Catheter dùng để truyền thuốc, truyền dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh dưới 1kg.
Đóng gói:
- 01 catheter chất liệu polyurethane hoặc tương đương
+ Cỡ 1Fr
+ Dài 20 cm  (±5%)
+ Tốc độ truyền dịch 0,7ml/phút  (±5%)
+Thể tích mồi dịch ban đầu 0,09ml  (±5%). Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
	 Cái 
	250

	94
	Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng các cỡ 
	Catheter Tĩnh mạch trung tâm 2 nòng các cỡ bao gồm:
* Catheter polyurethane hoặc tương đương
* Dây dẫn J làm bằng hợp kim hoặc tương đương
* Cây nong
* Bơm tiêm, kim.
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
	 cái 
	150

	95
	Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng trẻ em
	Dây kim loại dẫn đường mềm dẻo, chống vặn xoắn, đầu chữ J. Có dao mổ và kim nong bằng nhựa. Catheter bằng chất liệu polyurethan hoặc tương đương, đường kính ngoài 5F, chiều dài 13cm  (±5%), 3 nòng, kích cỡ nòng G20, G22. Có dây điện cực để đo ECG. 
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương
	 Bộ 
	20

	96
	Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng cỡ 4F trẻ em
	Dây kim loại dẫn đường mềm dẻo, chống vặn xoắn, đầu chữ J. Có dao mổ và kim nong bằng nhựa. Catheter bằng chất liệu polyurethan đường kính ngoài 4F, chiều dài 8cm, 2 nòng, kích cỡ nòng G22. Có dây điện cực để đo ECG .
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương
	 Bộ 
	10

	97
	Dẫn lưu dịch não tủy ra ngoài
	gồm: bộ dẫn lưu ngoài (ống nối dài với đầu ống hình chữ T, đầu bên kia là khóa 4 chiều, ông kết nối với một đầu kết nối với catheter dạng chữ T liền với một ống tiêm,một van chống trào ngược, kết nối với một bình dẫn lưu 75 mm, kèm theo một ống sả dịch dẫn lưu, túi dẫn lưu dung tích ≥ 350ml). và Catheters não thất có tráng barium dài 35 cm đường kính ngoài 2,9 mm, đường kính trong 1,6 mm, một que luồn bằng thép không dỉ dài 38 cm, một nắp đậy dạng luer, một đai buộc chỉ khâu, một trocar dài 15 cm, một nắp đậy. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CFG
	 Cái 
	10

	98
	Dẫn lưu dịch não tủy trong áp lực thấp và áp lực trung bình, kèm que luồn 
	Gồm Bộ dẫn lưu dịch não tủy trong áp lực thấp (bao gồm van kiểm soát dòng chày dịch não tủy bằng silicone và Polypropylen, ống dẫn lưu não thất được tráng bằng barium sulfate, ông dẫn lưu ổ bụng bằng silicon) ống dẫn lưu luồn ổ bụng dùng một lần dài 60 cm và que tạo đường hầm dễ uốn chiều dài 45 cm, đường kính trong 3,5 mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CFG
	 Bộ 
	8

	 
	Nhóm 5. Kim khâu, chỉ khâu, dao phẫu thuật
	 
	 
	 

	 
	5.1 Chỉ khâu
	 
	 
	 

	 
	Chỉ khâu không tiêu các loại, các cỡ
	 
	 
	 

	99
	Chỉ thép liền kim
	Làm bằng thép không rỉ . Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương
	Sợi
	48

	100
	Chỉ khâu liền kim không tiêu đơn sợi Polyamide số 2/0, dài 75 cm
	Chỉ không tiêu tổng hợp đơn sợi Polyamide Số 2/0, sợi chỉ dài  ≥ 75cm. Kim thép không rỉ, được phủ silicone, kim thân tam giác, độ cong kim 3/8 vòng tròn, dài 24 mm (± 5%). Được tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương
	Sợi
	700

	101
	Chỉ khâu liền kim không tiêu đơn sợi Polyamide số 3/0, dài 75 cm
	Chỉ không tiêu tổng hợp đơn sợi Polyamide Số 3/0, sợi chỉ dài ≥ 75cm. Kim thép không rỉ, được phủ silicone, kim thân tam giác, độ cong kim 3/8 vòng tròn, dài 24 mm (± 5%). Được tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương
	Sợi
	500

	102
	Chỉ khâu liền kim không tiêu đơn sợi Polyamide số 4/0, dài 75 cm
	Chỉ không tiêu tổng hợp đơn sợi Polyamide Số 4/0, sợi chỉ dài  ≥ 75cm. Kim thép không rỉ, được phủ silicone, kim thân tam giác, độ cong kim 3/8 vòng tròn, dài 19 mm (± 5%). Được tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương
	Sợi
	500

	103
	Chỉ khâu liền kim không tiêu đơn sợi Polyamide số 5/0, dài 75 cm
	Chỉ không tiêu tổng hợp đơn sợi Polyamide Số 5/0, sợi chỉ dài  ≥ 75cm. Kim thép không rỉ, được phủ silicone, kim thân tam giác, độ cong kim 3/8 vòng tròn, dài 16 mm (± 5%). Được tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương
	Sợi
	700

	104
	Chỉ khâu liền kim không tiêu đơn sợi Polypropylene số 5/0, dài 90 cm 
	Chỉ không tiêu đơn sợi Polypropylene Số́ 5/ 0, dài ≥ 90cm, 2 kim tròn đầu tròn đầu cắt, dài 17mm (± 5%), độ cong kim 1/2 vòng tròn. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương
	Sợi
	60

	105
	Chỉ khâu liền kim không tiêu đơn sợi Polypropylene số 6/0, dài 60 cm
	Chỉ không tiêu tổng hợp đơn sợi polypropylene Số 6/0, dài ≥  60cm, 2 kim, kim tròn đầu tròn, dài 11mm (± 5%), độ cong kim 3/8 vòng tròn. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương
	Sợi
	120

	106
	Chỉ khâu liền kim không tiêu đơn sợi Polypropylene số 7/0, dài 60 cm
	Chỉ không tiêu tổng hợp đơn sợi polypropylene hoặc tương đương. Số 7/0 ,dài ≥  60cm, 2 kim tròn đầu cắt, dài 11mm (± 5%), độ cong kim 3/8 vòng tròn.Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương
	Sợi
	60

	 
	Chỉ khâu tiêu chậm các loại, các cỡ
	 
	 
	 

	107
	Chỉ khâu liền kim tiêu chậm đa sợi Polyglycolic acid số 1/0, dài 90cm loại 1
	Chỉ tiêu chậm đa sợi thành phần từ Polyglycolic acid hoặc tương đương và được bao phủ bằng hỗn hợp copolymer. Sợi chỉ số 1/0, dài  ≥ 90cm, kim tròn, đầu nhọn, dài 40mm  (± 5%), độ cong kim 1/2 vòng tròn, được bao phủ để tránh cùn kim. Sợi chỉ đạt lực khỏe nút buộc ban đầu đạt 140% (± 5%)  tiêu chuẩn dược điển Mỹ . Chỉ tiêu hoàn toàn trong khoảng 56-70 ngày. Được tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FDA hoặc tương đương
	Sợi
	10.000

	108
	Chỉ khâu liền kim tiêu chậm đa sợi Polyglycolic acid số 1/0, dài 90cm loại 2
	Chỉ tiêu tổng hợp từ polyglycolic acid hoặc tương đương.  Số 1, sợi chỉ dài ≥ 90cm, kim đầu tròn, dài 40mm (± 5%), độ cong kim 1/2 đường tròn. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương
	Sợi
	3.000

	109
	Chỉ khâu liền kim tiêu chậm đa sợi Polyglycolic acid số 2/0, dài 75 cm loại 1
	Chỉ tiêu chậm đa sợi thành phần từ Polyglycolic acid hoặc tương đương và được bao phủ bằng hỗn hợp copolymer. Sợi chỉ Số 2/0, dài  ≥ 75cm. Kim tròn, đầu nhọn, dài 26mm  (± 5%), độ cong kim 1/2 vòng tròn, được bao phủ để tránh cùn kim. Sợi chỉ đạt lực khỏe nút buộc ban đầu đạt 140% (± 5%)  tiêu chuẩn dược điển Mỹ. Chỉ tan hoàn toàn trong khoảng 56-70 ngày. Được tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FDA hoặc tương đương
	Sợi
	2.000

	110
	Chỉ khâu liền kim tiêu chậm Polyglycolic acid số 2/0, dài 75cm loại 2
	Chỉ tiêu tổng hợp từ polyglycolic acid hoặc tương đương, số 2/0 , sợi chỉ dài ≥ 75cm, kim đầu tròn ,dài 26mm  (± 5%), độ cong của kim 1/2 đường tròn. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương
	Sợi
	1.000

	111
	Chỉ khâu liền kim tiêu chậm đa sợi Polyglycolic acid số 3/0, dài 75 cm
	Chỉ tiêu chậm đa sợi thành phần từ Polyglycolic acid hoặc tương đương và được bao phủ bằng hỗn hợp copolymer. Sợi chỉ Số 3/0, dài  ≥ 75cm, kim tròn, đầu nhọn, dài 26mm  (± 5%), độ cong kim 1/2 vòng tròn,   được bao phủ để tránh cùn kim. Sợi chỉ đạt lực khỏe nút buộc ban đầu  đạt 140% (± 5%) tiêu chuẩn dược điển Mỹ. Chỉ tan hoàn toàn trong khoảng 56-70 ngày. Được tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FDA hoặc tương đương
	Sợi
	720

	112
	Chỉ khâu liền kim tiêu chậm đơn sợi glyconate, số 3/0, dài 70cm
	Chỉ tan tổng hợp đơn sợi Glyconate Số 3/0, dài ≥ 70cm, kim thân tròn cong, độ cong kim 1/2 vòng tròn, dài 22mm (± 5%). Được tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương
	Sợi
	5.000

	113
	Chỉ khâu liền kim tiêu chậm đa sợi Polyglycolic acid số 4/0, dài 75cm
	Chỉ tiêu chậm đa sợi thành phần từ Polyglycolic acid hoặc tương đương và được bao phủ bằng hỗn hợp copolymer. Sợi chỉ Số 4/0, dài  ≥ 75cm. Kim tròn, đầu nhọn, dài 17mm (± 5%), độ cong kim 1/2 vòng tròn. Sợi chỉ đạt lực khỏe nút buộc ban đầu đạt 140% (± 5%)  tiêu chuẩn dược điển Mỹ . Chỉ tan hoàn toàn trong khoảng 56-70 ngày. Được tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FDA hoặc tương đương
	Sợi
	900

	114
	Chỉ khâu liền kim tiêu chậm đơn sợi glyconate, số 4/0, dài 70cm
	Chỉ tan tổng hợp đơn sợi Glyconate Số 4/0, dài  ≥ 70cm, kim thân tròn cong, độ cong kim 1/2 vòng tròn, dài 22mm (± 5%). Được tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương
	Sợi
	360

	115
	Chỉ khâu liền kim tiêu chậm đơn sợi glyconate, số 5/0, dài 70cm
	Chỉ tan tổng hợp đơn sợi Glyconate Số 5/0, dài  ≥ 70cm, kim thân tròn cong, độ cong kim 1/2 vòng tròn, dài 17mm (± 5%). Được tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương
	Sợi
	720

	116
	Chỉ khâu liền kim tiêu chậm đơn sợi glyconate, số 6/0, dài 70cm
	Chỉ tan tổng hợp đơn sợi Glyconate Số 6/0, dài  ≥ 70cm, kim thân tròn đầu thon nhọn, độ cong kim 3/8 vòng tròn, dài 10mm (± 5%). Được tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương
	Sợi
	288

	117
	Chỉ khâu liền kim có neo không thắt nút tiêu chậm Polydioxanone số 1 dài 45cm
	Chỉ tiêu chậm đơn sợi có neo không thắt nút thành phần Polydioxanone Số 1, có tẩm chất kháng khuẩn Triclosan, dài  ≥ 45cm, kim tròn đầu tròn,  dài 40mm (± 5%), độ cong kim 1/2 vòng tròn. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương
	Sợi
	240

	118
	Chỉ khâu liền kim tiêu chậm đa sợi collagen Chromic số 1/0, dài 75cm
	Chỉ tiêu chậm đa sợi collagen. Chỉ Số 1, sợi chỉ dài  ≥ 75cm. Kim thép không rỉ, kim tròn đầu tròn, độ cong kim 1/2 vòng tròn, dài 40mm (± 5%). Được tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE hoặc tương đương
	Sợi
	60

	119
	Chỉ khâu hở eo tử cung
	Băng khâu hở eo cổ tử cung bằng polyester dài 40cm, thân dầy 5mm, 2 kim tròn 48mm, 1/2C
	Sợi
	60

	 
	Chỉ khâu tiêu nhanh các loại, các cỡ
	 
	 
	 

	120
	Chỉ khâu liền kim tiêu nhanh đa sợi Polyglycolic acid số 2/0, dài 90cm
	Chỉ tiêu nhanh tổng hợp đa sợi thành phần từ Polyglycolic acid hoặc tương đương, được bao phủ bằng một hỗn hợp copolymer. Chỉ Số́ 2/0, dài ≥ 90cm, kim tròn đầu cắt, được phủ silicone, dài 36mm (± 5%), độ cong kim 1/2 vòng tròn.  Chỉ tiêu hoàn toàn trong ≤ 42 ngày. Được tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn  ISO 13485, CE hoặc tương đương
	Sợi
	5.000

	 
	Chỉ khâu đặc biệt các loại, các cỡ (dùng cho phẫu thuật tim mạch)
	 
	 
	 

	121
	Chỉ khâu liền kim không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 5/0, dài 75cm, kim dài 13mm loại 1
	Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 5/0 dài 75cm, 2 kim tròn đầu tròn, kim dài 13mm. Độ cong kim 3/8 vòng tròn. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CFG, CE
	Sợi
	48

	122
	Chỉ khâu liền kim không tan đơn sợi polypropylen số 5/0, dài 75cm, kim dài 13mm loại 2
	Chỉ không tan đơn sợi polypropylen số 5/0, dài 75cm, 2 kim tròn, độ cong kim 1/2 vòng tròn, kim dài 13mm, đóng gói dạng dài giảm nhớ hình. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE
	Sợi
	540

	123
	Chỉ khâu liền kim không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 6/0, dài 60cm, kim dài 9,3mm
	Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 6/0 dài 60cm, 2 kim tròn đầu tròn dài 9.3mm. Độ cong kim 3/8 vòng tròn.Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CFG, CE
	Sợi
	100

	124
	Chỉ khâu liền kim không tan đơn sợi polypropylen số 6/0, dài 60cm, kim dài 10mm
	Chỉ không tan đơn sợi polypropylen số 6/0, dài 60cm, 2 kim tròn, độ cong kim 3/8 vòng tròn, kim dài 10mm, đóng gói dạng dài giảm nhớ hình. Đạt tiêu chuẩn  ISO 13485, CE
	Sợi
	648

	125
	Chỉ khâu liền kim không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 7/0, dài 60cm, kim dài 9,3mm
	Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 7/0 dài 60cm, 2 kim tròn đầu tròn dài 9.3mm, độ cong kim 3/8 vòng tròn. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CFG, CE
	Sợi
	36

	126
	Chỉ khâu liền kim không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 7/0, dài 60cm, kim dài 8mm loại 1
	Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene số 7/0 dài 60cm, 2 kim tròn đầu tròn dài 8mm. Độ cong kim 3/8 vòng tròn. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CFG, CE
	Sợi
	35

	127
	Chỉ khâu liền kim không tan đơn sợi polypropylen số 7/0, dài 60cm, kim dài 8mm loại 2
	Chỉ không tan đơn sợi polypropylen số 7/0, dài 60cm, 2 kim tròn, độ cong kim 3/8 vòng tròn, kim dài 8mm, đóng gói dạng dài giảm nhớ hình. Đạt tiêu chuẩn  ISO 13485, CE
	Sợi
	432

	128
	Chỉ khâu liền kim không tan đơn sợi polypropylen số 8/0, dài 60cm, kim dài 6,4mm
	Chỉ không tan đơn sợi polypropylen số 8/0, dài 60cm, 2 kim tròn, độ cong kim 3/8 vòng tròn, kim dài 6,4mm, đóng gói dạng dài giảm nhớ hình. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE
	Sợi
	12

	129
	Chỉ khâu liền kim không tan tổng hợp đa sợi Polyester số 3/0, dài 90cm
	Chỉ không tan tổng hợp đa sợi polyester bao phủ bằng polybutylate số 3/0 dài 90 cm, 2 kim hình tròn đầu cắt, kim dài 17mm, độ cong kim 1/2 vòng tròn. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CFG, CE
	Sợi
	50

	130
	Chỉ khâu liền kim không tan tổng hợp đa sợi polyester số 4/0, dài 45cm
	Chỉ không tan tổng hợp đa sợi polyester số 4/0 dài 45 cm, 2 kim hình tròn, dài 8mm, độ cong kim 1/4 vòng tròn.Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CFG, CE
	Sợi
	12

	131
	Chỉ silicon cặp mạch máu 
	Chỉ silicon cặp mạch máu 2mmx200mm
	Sợi
	20

	 
	5.2 Dao phẫu thuật
	 
	 
	 

	132
	Lưỡi dao mổ sử dụng một lần các số
	Chất liệu thép không gỉ, tiệt trùng bằng tia Gamma. Các số 10, 11, 12 ,15, 20, 21, 22. Các rãnh dọc lưỡi dao tương thích với mọi loại cán dao mổ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
	Cái
	10.000

	133
	Dao cắt mẫu bệnh phẩm
	Độ nghiêng lưỡi dao: 34độ/80x8x0,25 mm  (± 5%). Quy cách đóng gói: Hộp ≥ 50 cái
	Hộp
	8

	 
	5.3.Vật tư tiêu hao cho dao mổ điện Conmed
	 
	 
	 

	134
	Bản điện cực âm cho dao mổ điện
	Bản điện cực âm. Tương thích với dao mổ điện Conmed
	Cái
	400

	135
	Cán dao điện mổ mở dùng một lần các loại
	Cán dao đơn cực dùng 1 lần. Tương thích với dao mổ điện Conmed
	Cái
	80

	 
	 5.4. Vật tư tiêu hao cho dao mổ siêu âm kèm hàn mạch Ethicon Endo Surgery
	 
	 
	 

	136
	Dao cắt cầm máu siêu âm dùng cho mổ mở các loại
	Kết hợp tương thích với dây dao HP054; HPBLUE. Tương thích sử dụng với dao mổ siêu âm GEN04, GEN11 hoặc tương đương. Tiêu chuẩn FDA.
	Cái
	1

	137
	Dao cắt cầm máu siêu âm dùng cho mổ nội soi các loại
	Kết hợp tương thích với dây dao HP054; Tương thích sử dụng với dao mổ siêu âm GEN04, GEN11 hoặc tương đương. Tiêu chuẩn FDA
	Cái
	40

	138
	Dây dao siêu âm
	Dây dao dùng cho dao siêu âm mổ nội soi và  mổ mở. Tích hợp với máy phát chính GEN04 hoặc GEN11. Tiêu chuẩn FDA
	Cái
	5

	139
	Troca nhựa an toàn không dao
	Trocar nhựa an toàn không lưỡi dao, ống ngoài có rãnh cố định, đường vào hình phễu, đầu trocar bằng nhựa trong suốt, có đường vào cho camera. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
	Cái
	200

	 
	Nhóm 6.Vật liệu thay thế, vật liệu cấy ghép nhân tạo
	 
	 

	 
	6.2. Miếng vá, mảnh ghép
	 
	 
	 
	
	
	
	

	140
	Miếng ghép màng cứng tổng hợp
	 Màng xốp mịn được sản xuất từ polyester-urethane có độ tinh khiết cao. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
	Miếng
	20
	
	
	
	

	 
	7.3. Vật tư cho hệ thống tim phổi nhân tạo ECMO
	 
	 
	 
	
	
	
	

	141
	Phổi ECMO kèm dây dẫn dùng cho bệnh nhân trên 20 kg
	Diện tích bề mặt trao đổi khí : 1.8m2. Diện tích bề mặt trao đổi nhiệt: 0.4m2. Đầu nối nươc : ½”. Sợi trao đổi khí : Polymethylpentene. Sợi trao đổi nhiệt: Polyurethane. Đạt tiêu chuẩn ISO.
	Bộ
	2
	
	
	
	

	142
	Màng trao đổi oxy ECMO không kèm dây dẫn dùng cho trẻ em dưới 20 kg
	Diện tích bề mặt trao đổi khí : 0.8m2. Diện tích bề mặt trao đổi nhiệt: 0.15m2
	Bộ
	2
	
	
	
	

	143
	Bộ dây dẫn tuần hoàn ECMO dùng cho trẻ em dưới 20 kg
	Chiều dài: Đường máu vào: 215 cm. Đường máu ra: 250 cm. Đường kính ống: 3/8 inch. Cánh bơm ly tâm Rotaflow gắn kèm bộ dây. Thể tích mồi: 32 ml. Tốc độ bơm ly tâm: 0 – 5.000 vòng/phút
	Bộ
	2
	
	
	
	

	144
	Caunuyn động mạch ECMO
	Thân Cannula được làm bằng chất liệu Polyurethane tương thích sinh học. Kích thước từ 15Fr đến 23Fr. Được phủ chất chống đông máu và chống bám dính trên thành ống. Đạt tiêu chuẩn:  ISO 13485
	Cái
	2
	
	
	
	

	145
	Caunuyn tĩnh mạch ECMO
	Thân Cannula được làm bằng chất liệu Polyurethane tương thích sinh học. Kích thước từ 21Fr đến 29Fr. Được phủ chất chống đông máu và chống bám dính trên thành ống. Tiêu chuẩn:  ISO13485
	Cái
	2
	
	
	
	

	146
	Bộ dẫn đường (nong) động mạch
	Chiều dài dây dẫn 100cm. Đạt tiêu chuẩn ISO.
	Cái
	2
	
	
	
	

	147
	Bộ dẫn đường (nong) tĩnh mạch
	Chiều dài dây dẫn 150 cm. Đạt tiêu chuẩn ISO.
	Cái
	2
	
	
	
	

	 
	7.5. Lọc máu, lọc màng bụng
	 
	 
	 
	
	
	
	

	148
	Bộ quả thay huyết tương dùng cho máy Prisma flex
	Chất liệu sợi lọc: Polypropylene. Đường kính trong sợi lọc (ướt): ≤330 µm. Độ dày thành sợi lọc: ≤150 µm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
	Bộ
	2
	
	
	
	

	149
	Bộ quả thay huyết tương dùng cho trẻ em
	Chất liệu sợi lọc: Polypropylene. Đường kính trong sợi lọc (ướt): ≤330 μm. Độ dày thành sợi lọc: ≤150 μm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
	Bộ
	3
	
	
	
	

	150
	Bộ quả lọc máu liên tục kèm dây máu dùng cho trẻ em 11kg trở lên
	Chất liệu: Sợi lọc Acrylonitrile và sodium methallyl sulfonate copolymer. Vỏ và đầu quả lọc: Polycarbonate. Vách đầu quả lọc: Polyurethane. Ống dẫn: plasticized polyvinyl chloride (PVC). Cartridge: PETG. Được tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
	Bộ
	20
	
	
	
	

	151
	Bộ lọc máu liên tục dùng cho trẻ nhỏ
	Chất liệu màng lọc : PolyarylEtherSulfone. Vỏ và đầu quả lọc: Polycarbonate. Vách đầu quả lọc: Polyurethane. Vật liệu ống: PVC. Cattrige: PETG. Được tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
	Bộ
	32
	
	
	
	

	152
	Bộ quả lọc máu liên tục
	Chất liệu: Sợi lọc Acrylonitrile và  sodium methallyl sulfonate copolymer. Vỏ và đầu quả lọc: Polycarbonate. Vách đầu quả lọc: Polyurethane. Ống dẫn: plasticized polyvinyl chloride (PVC). Cartridge: PETG. Được tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
	Bộ
	12
	
	
	
	

	153
	Catheter lọc máu cỡ 8 FG
	Catheter hai nòng cỡ: 8 F, dài: 150 mm. Chất liệu: PUR. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
	Cái
	6
	
	
	
	

	154
	Catheter lọc máu cỡ 11 FG
	Catheter hai nòng cỡ 11F, chiều dài 200 mm. Chất liệu thermosensitive Poliuretan. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
	Cái
	5
	
	
	
	

	155
	Catheter lọc máu cỡ 6,5 FG
	Catheter hai nòng cỡ 6,5F, chiều dài 75 mm. Chất liệu thermosensitive Poliuretan. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
	Cái
	10
	
	
	
	

	 
	7.6.Vật tư cho chấn thương, chỉnh hình
	 
	 
	 
	
	
	
	

	156
	Nẹp cổ cứng
	Tiêu chuẩn cơ sở
	Cái
	100
	
	
	
	

	157
	Đinh kirschner  đường kính các cỡ
	Đường kính từ 1.0 đến 3.5mm, dài từ 150 đến 400mm,chất liệu thép không gỉ. Tiêu chuẩn: ISO 13485, CE hoặc tương đương
	Cái
	50
	
	
	
	

	158
	Đinh nội tủy xương chày, xương đùi có chốt
	Đường kính 8 đến 10mm, dài 260-420mm, thân đinh có 2 lỗ chốt đầu gần và chốt đầu xa, chất liệu thép y tế không gỉ. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
	Cái
	2
	
	
	
	

	159
	Nẹp bản hẹp xương cẳng chân các cỡ
	Dày 4mm, rộng 13,5mm, dùng vít cứng đường kính 4,5mm đầu vặn lục lăng, Chất liệu thép y tế không gỉ. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
	Cái
	10
	
	
	
	

	160
	Nẹp bản rộng xương đùi các cỡ
	Dày 5mm, rộng 17mm. Chất liệu thép y tế không gỉ. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
	Cái
	10
	
	
	
	

	161
	Nẹp mắt xích thẳng 6 -12 lỗ (nẹp cẳng tay)
	6 đến 12 lỗ ô van dài 70 - 142mm, dùng vít cứng đường kính 3.5mm đầu vặn lục lăng. Chất liệu thép y tế ko gỉ. TTiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
	Cái
	10
	
	
	
	

	162
	Nẹp mắt xích xương đòn 6- 8 lỗ (trái-phải)
	6 đến 8 lỗ tròn, trái ,phải dài 69 - 92mm, dùng vít cứng đường kính 3.5mm đầu vặn lục lăng. Chất liệu thép y tế ko gỉ. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
	Cái
	10
	
	
	
	

	163
	Vít chốt ngang cho đinh nội tủy có chốt
	Đường kính 4.0mm dài 20-90mm; Chất liệu thép y tế không gỉ; Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
	Cái
	10
	
	
	
	

	164
	Vít xương cứng đường kính 2.7mm
	Đường kính thân vít 2.7mm ren 1mm dài 10-30mm. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
	Cái
	30
	
	
	
	

	165
	Vít xương cứng đường kính 3.5mm
	Đường kính thân vít 3.5mm ren 1,5mm dài 12-50mm. đầu văn lục lăng.Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
	Cái
	30
	
	
	
	

	166
	Vít xương cứng đường kính 4.5mm
	Đường kính thân vít 4.5mm ren 1,5mm dài 20-60mm. đầu văn lục lăng. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
	Cái
	30
	
	
	
	

	167
	Vít xương xốp đường kính 6.5mm
	Đường kính thân vít 6.5mm ren 1,5mm, bước ren 16-32mm dài 40-120mm. đầu văn lục lăng.Chất liệu thép y tế ko gỉ. Tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
	Cái
	20
	
	
	
	

	 
	Nhóm 8. Vật tư y tế sử dụng trong chẩn đoán, điều trị khác
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	8.7.Các loại khẩu trang y tế
	 
	 
	 
	
	
	
	

	168
	Khẩu trang y tế
	 Khẩu trang 3 lớp bao gồm 2 lớp vải không dệt không thấm nước: 100% Olefin hoặc Polypropylene, giấy lọc (lớp giữa), dây đeo, gọng nhựa. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2017, ISO 9001:2015, TCVN 8389-1:2010 
	Cái
	200.000
	
	
	
	

	169
	Khẩu trang hô hấp
	Khẩu trang chuyên dụng dành cho y tế. Hiệu suất lọc vi khuẩn: ≥ 95%.
Đạt tiêu chuẩn (NIOSH N95, ISO 13485)
	Cái
	2.000
	
	
	
	

	 
	8.8.Các loại khí dùng trong y tế
	 
	 
	 
	
	
	
	

	170
	Oxy lỏng
	Hàm lượng Oxy ≥ 99,5%. Không màu, không mùi, không vị, không độc.
	Kg
	150.000
	
	
	
	

	171
	Khí oxy bình 10l
	Hàm lượng Oxy ≥ 99,5%. Không màu, không mùi, không vị, không độc. Áp lực ≥140 Bar
	Bình
	500
	
	
	
	

	172
	Khí oxy bình 40l
	Hàm lượng Oxy ≥ 99,5% Không màu, không mùi, không vị, không độc. Áp lực bình ≥ 140 Bar
	Bình
	50
	
	
	
	

	173
	Khí carbonic bình 40l
	Hàm lượng carbonic  ≥ 99%. Áp lực bình ≥ 140 Bar
Quy cách đóng gói: Bình 40 lít (± 5%)
	Bình
	300
	
	
	
	

	174
	Khí nitơ lỏng
	Hàm lượng Nitơ ≥ 99,9%
Khí trơ không màu, không mùi, không vị
	Kg
	10.000
	
	
	
	

	175
	Khí nitơ bình
	Hàm lượng Nitơ ≥ 99%
Khí trơ không màu, không mùi, không vị. Áp lực bình ≥ 140 Bar
Quy cách đóng gói: Bình 30 lít (± 5%)
	Bình
	250
	
	
	
	

	 
	8.9.Các loại vật tư y tế tiêu hao và y dụng cụ khác
	 
	 
	 
	
	
	
	

	176
	Dung dịch làm bóng dụng cụ y tế
	Là dung dịch 2 trong 1 vừa bỏ rỉ sét và khử cáu cặn
- Loại bỏ rỉ sét và ăn mòn từ các dụng cụ phẫu thuật bằng thép không gỉ.
- Loại bỏ cặn nước và các cặn khoáng trong máy rửa tự động và nồi hấp.
Thời gian ngâm: 15 phút (30 phút đối với dụng cụ bị ố vàng nhiều) rồi dùng bản chải lông cứng chà và rửa sạch bằng nước
Thành phần:
• Phosphoric Acid: 35-45%
• Glycolic Acid: 10%
• Nước: 45-55%
Độ pH: 1.7 - 2.1
	 Can 
	5
	
	
	
	

	177
	Dung dịch bôi trơn dụng cụ y tế
	Là dung dịch dạng xịt gốc dầu bao phủ hiệu quả các dụng cụ kim loại bằng màng dầu có tác dụng ức chế ăn mòn và giữ cho bản lề hoạt động trơn tru. Ngăn ngừa đốm, nhuộm, rỉ sét của dụng cụ
• Chống ăn mòn
• Không chứa silicon
• Không nhờn
Thành phần:
• Dầu khoáng: 10 - 20%
• Propylene Glycol : 1 - 5%
• Polyethylene glycol mono(nonyl phenyl) ether : 1,5%
• Polyethylene Stearyl Ether : 1%
• Nước và những thành phần không độc: 70 - 90%"
Thời gian: xịt 6 -8 giây, ngâm 35 - 40 giây
	 Can 
	5
	
	
	
	

	178
	Bình làm ẩm oxy
	Thân bình bằng polyethylene, dung tích 200ml. Nắp bình bằng polycarbonate rất bền. Kích thước ren: 9/6”x18N
	Cái
	30
	
	
	
	

	179
	Sensor nhiệt máy thở
	Sensor nhiệt máy thở. Tương thích với máy thở GE R860
	cái
	10
	
	
	
	

	180
	Sensor SpO2 theo dõi bệnh nhân dùng một lần loại 1
	Đầu đo SpO2 dùng cho trẻ sơ sinh, loại dán dùng cho máy đo SpO2 chuẩn Nellcor. Độ chính xác: ± 2%.Tiêu chuẩn ISO 13485
	Cái
	300
	
	
	
	

	181
	Sensor SpO2 theo dõi bệnh nhân dùng một lần loại 2
	Sensor SpO2 theo dõi bệnh nhân. Dài ≥ 0.5m dùng được cho người lớn, trẻ em, trẻ sơ sinh. Tương thích với monitor GE B40I
	Cái
	300
	
	
	
	

	182
	Dây garo tiêm
	Làn từ cotton, có gai dính hai đầu, kích thước 2,5*3 cm, Đạt tiêu chuẩn ISO 13485.
	Cái
	2.000
	
	
	
	

	183
	Miếng dán (opsite) phẫu thuật cỡ 6,5x5cm
	Miếng dán(opsite) phẫu thuật cỡ 6,5x5cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
	Miếng
	400
	
	
	
	

	184
	Dụng cụ cắt trĩ Longo
	Đường kính ngoài 33,5mm.Đường kính trong/đường kính dao cắt 24,5mm. Số lượng ghim : 32 ghim Titanium.Chiều cao ghim  4,2mm.Điều chỉnh độ dập ghim 0,8-1,5 mm.
	Bộ
	3
	
	
	
	

	185
	Lưới thoát vị prolen 6,4x 11,4''
	Miếng lưới phẫu thuật thoát vị lỗ lưới lớn Polypropylen. kích thước  6,4cmx11,4cm. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, CFG
	Cái
	10
	
	
	
	

	186
	Dây cao su ống nghe 
	Được làm từ cao su. Không gây kích ứng. Dây màu xám hoặc màu đen 
	Cái
	300
	
	
	
	

	187
	Băng chỉ thị nhiệt
	Chiều dài: 55m, rộng 1,8cm 
Dùng cho chỉ thị nhiệt ướt,vạch chỉ thị đổi màu khi nhiệt độ tiệt khuẩn đạt 121-134°C
Thiết kế băng giấy phủ keo dính Acrylic và vạch mực chỉ thị hóa học, sử dụng trong hấp ướt-Thành phần không chứa Chì nên không gây độc hại. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CFG
	Cuộn
	1.000
	
	
	
	

	188
	Mũ phẫu thuật vô trùng
	Sản xuất từ nguyên liệu gạc không dệt, thông thoáng, mềm mại, đảm bảo bao phủ mọi kiểu tóc. Tiệt trùng bằng khí EO. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
	Cái
	50.000
	
	
	
	

	189
	Que cấy dịch âm đạo 
	Que xét nghiệm, loại dùng 1 lần, được làm từ gỗ. Được tiệt trùng bằng khí EO. Có bao chứa an toàn đi kèm. 
	Cái
	2.000
	
	
	
	

	190
	Dầu parafin dạng ống
	Trạng thái: Lỏng. Quy cách: Thể tích ≥ 5ml/ống. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
	Ống
	5.000
	
	
	
	

	191
	Nước cất 1 lần
	Nước cất 1 lần. Tiêu chuẩn cơ sở.
	Lit
	1.000
	
	
	
	

	192
	Nước cất 2 lần
	Nước cất 2 lần. Tiêu chuẩn cơ sở.
	Lít
	200
	
	
	
	

	193
	Giấy Parafin
	Giấy tráng parafin dùng trong y tế
	Cuộn
	3
	
	
	
	

	194
	Ống nghiệm nhựa 1,2 x7.5cm
	Ống nghiệm nhựa PS/PP 5ml (12 x 75mm) màu trắng. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485
	Cái
	120.000
	
	
	
	

	195
	Ống nghiệm serum
	Chất liệu: Được làm bằng nhựa y tế PP mới 100%. Kích thước ống 12x75mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
	Khay
	100
	
	
	
	

	196
	Ông chống đông EDTA K3 có hút chân không lấy bệnh phẩm chạy điện di
	Dung dịch chất chống đông: K3 EDTA dạng phun sương. Lượng chất chống đông: 1,8 mg/ml. Chất liệu ống: PET, chống sốc, trong suốt, tránh va chạm gây nứt trong quá trình vận chuyển, lấy máu, bảo quản, và xét nghiệm. Nắp gồm 2 phần: phần bằng cao su butyl để duy trì chân không và dễ cắm kim trong quá trình lấy máu; phần nắp bằng nhựa PE để bảo vệ, chống nứt vỡ, có rãnh nhỏ, không bị trơn, trượt tay khi thao tác. Ly tâm: 1300G trong 10 phút. Kích thước ống: đường kính ngoài 13mm; chiều dài ống 75mm Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, CE
	Hộp
	10
	
	
	
	

	197
	Ống nghiệm lấy máu chân không vô trùng Lithium Heparin
	Dung dịch chất chống đông: Lithium Heparin dạng phun sương. Lượng chất chống đông: 17 I.U. /ml. Chất liệu ống: PET, chống sốc, trong suốt, tránh va chạm gây nứt trong quá trình vận chuyển, lấy máu, bảo quản, và xét nghiệm. Nắp gồm 2 phần: phần bằng cao su butyl để duy trì chân không và dễ cắm kim trong quá trình lấy máu; phần nắp bằng nhựa PE để bảo vệ, chống nứt vỡ, có rãnh nhỏ, không bị trơn, trượt tay khi thao tác. Ly tâm: 1300G trong 10 phút. Kích thước ống: đường kính ngoài 13mm; chiều dài ống 75mm. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485, CE
	Hộp
	10
	
	
	
	

	198
	Bàn chải đánh tay phẫu thuật
	Bàn chải đánh tay phẫu thuật. Đạt tiêu chuẩn ISO
	Cái
	100
	
	
	
	

	199
	Vòng tránh thai 
	Vòng tránh thai. Đạt tiêu chuẩn ISO
	Cái
	500
	
	
	
	

	200
	Kim chích lấy máu đo đường huyết mao mạch
	Kim chích lấy máu đo đường huyết mao mạch.
	Cái
	500
	
	
	
	

	201
	Áo làm lạnh toàn thân cho trẻ sơ sinh
	Áo làm lạnh toàn thân bệnh nhân.Dùng cho trẻ sơ sinh 2.5- 4 kg.
	Cái
	8
	
	
	
	

	202
	Bộ kim theo dõi não bộ trẻ sơ sinh
	Bộ kim theo dõi não bộ trẻ sơ sinh. 
	Cái
	2
	
	
	
	

	203
	Bô đặt nội khí quản các cỡ
	Bộ đặt nội khí quản gồm: 01 Lưỡi cong Macintosh số 2.0, 01 Lưỡi cong Macintosh số 3.0, 01 Lưỡi cong Macintosh số 4.0, 01 Cán pin trung bao gồm bóng đèn LED 2,7V, 01 Túi đựng có khóa kéo. Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485
	Bộ
	8
	
	
	
	

	204
	Dụng cụ nâng cổ tử cung các loại, các cỡ
	Dụng cụ nâng cổ tử cung dùng cho đơn thai hoặc song thai, cổ tử cung đóng hoặc mở, con rạ hoặc con so. 
	Gói
	200
	
	
	
	

	205
	Vòng nâng tử cung các loại các cỡ
	Vòng nâng tử cung các loại các cỡ. Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485
	Cái
	10
	
	
	
	

	206
	Ống thông khí tai
	Được làm bằng nhựa hoặc kim loại. Dùng để tạo ra một đường thông khí tai giữa. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2008 hoặc tương đương
	Cái
	300
	
	
	
	

	207
	Ống thông khí tai T
	Được làm bằng nhựa hoặc kim loại. Dùng để tạo ra một đường thông khí tai giữa. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2008 hoặc tương đương
	Cái
	50
	
	
	
	

	208
	Bao đo áp lực ( theo dõi huyết áp xâm lấn)
	Túi tạo áp lực - Cho phép người sử dụng chuyển từ áp suất tiêu chuẩn (<300 mmHg) sang chế độ quá áp lực (300-450 mmHg) khi cần thiết.  - Có một van xả áp lực nhằm ngăn ngừa các túi bị nổ. Có loại từ 500ml, 1000ml, và 3000mL. - Đạt tiêu chuẩn FDA
	Túi
	10
	
	
	
	

	 
	Y dụng cụ thông thường cho khám chữa bệnh, thực hiện thủ thuật
	 
	 
	 
	
	
	
	

	209
	Cần bơm thuốc chụp tử cung vòi trứng
	Cần bơm thuốc chụp tử cung vòi trứng. Đạt tiêu chuẩn ISO
	Bộ
	5
	
	
	
	

	210
	Kìm mang kim 14cm
	Kìm mang kim 14cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, ISO 9001
	Cái
	40
	
	
	
	

	211
	Phẫu tích có mấu 18cm
	Phẫu tích có mấu. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, ISO 9001
	Cái
	30
	
	
	
	

	212
	Phẫu tích không mấu 18cm
	Phẫu tích không mấu. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, ISO 9001
	Cái
	30
	
	
	
	

	213
	Kéo cong nhọn 20cm
	Kéo cong nhọn phẫu thuật, dài 20cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, ISO 9001
	Cái
	20
	
	
	
	

	214
	Pank cong không mấu 16cm
	Pank cong không mấu, dài 16cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, ISO 9001
	Cái
	50
	
	
	
	

	215
	Kelly cong đầu nhỏ nhi 14cm
	Kẹp Kelly cong đầu nhỏ, dài 14cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, ISO 9001
	Cái
	70
	
	
	
	

	216
	Khay chữ nhật Inox 22x32
	Khay chữ nhật Inox 22x32. Đạt tiêu chuẩn ISO 
	Cái
	20
	
	
	
	

	217
	Keo cắt chỉ đầu thẳng 10cm
	Kéo thẳng nhọn 10 cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 
	Cái
	30
	
	
	
	

	218
	Kéo cong đầu tù 16cm
	Kéo cong tù 16cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 
	Cái
	50
	
	
	
	

	219
	Hộp hấp tiệt trùng hình trụ tròn Inox
	Hộp Inox tròn phi 36 cao 18cmm. Đạt tiêu chuẩn ISO 
	Cái
	30
	
	
	
	

	220
	Kìm mang kim đầu nhỏ khâu chỉ bé
	Kìm mang kim khâu chỉ bé. Đạt tiêu chuẩn ISO 
	Cái
	15
	
	
	
	

	221
	Bát kền Ø8 cm
	Bát kền Ø8 cm. Đạt tiêu chuẩn ISO
	Cái
	35
	
	
	
	

	222
	Hộp đựng bông cồn Ø6 cm
	Hộp đựng bông cồn Ø6 cm. Đạt tiêu chuẩn ISO
	Cái
	50
	
	
	
	

	223
	Mỏ vịt cỡ trung
	Mỏ vịt cỡ trung,  Đạt tiêu chuẩn ISO
	Cái
	50
	
	
	
	

	224
	Mỏ vịt đại
	Mỏ vịt đại. Đạt tiêu chuẩn ISO
	Cái
	20
	
	
	
	

	225
	Mỏ vịt cỡ tiểu
	Mỏ vịt cỡ tiểu. Đạt tiêu chuẩn ISO
	Cái
	30
	
	
	
	

	226
	Pank sát khuẩn đầu rắn 25cm
	Pank sát khuẩn đầu rắn 25cm. Đạt tiêu chuẩn ISO
	Cái
	100
	
	
	
	

	227
	Pank cong không mấu 10 cm
	Pank cong không mấu 10 cm. Đạt tiêu chuẩn ISO
	Cái
	20
	
	
	
	

	228
	Cán dao số 4
	Cán dao số 4. Đạt tiêu chuẩn ISO
	Cái
	10
	
	
	
	

	229
	Paraber 10cm
	Paraber 10cm. Đạt tiêu chuẩn ISO
	bộ
	10
	
	
	
	

	230
	Phẫu tích có mấu 12cm
	Phẫu tích có mấu 12cm. Đạt tiêu chuẩn ISO
	Cái
	10
	
	
	
	

	231
	Phẫu tích không mấu 12cm
	Phẫu tích không mấu 12cm. Đạt tiêu chuẩn ISO
	Cái
	10
	
	
	
	

	232
	Kéo cong 14cm
	Kéo cong 14cm. Đạt tiêu chuẩn ISO
	Cái
	10
	
	
	
	

	233
	Kéo thẳng 14cm
	Kéo thẳng 14cm. Đạt tiêu chuẩn ISO
	Cái
	10
	
	
	
	

	234
	Kéo cắt băng 18cm
	Kéo cắt băng 18cm. Đạt tiêu chuẩn ISO
	Cái
	100
	
	
	
	

	235
	Kéo thẳng đầu nhon 16cm
	Kéo thẳng đầu nhon 16cm. Đạt tiêu chuẩn ISO
	Cái
	50
	
	
	
	

	236
	Kéo cắt chỉ 12cm
	Kéo cắt chỉ 12 cm. Đạt tiêu chuẩn ISO
	Cái
	100
	
	
	
	

	237
	Kìm mang kim 14cm
	Kìm mang kim 14cm. Đạt tiêu chuẩn ISO
	Cái
	10
	
	
	
	

	238
	Pank cong có mấu 14cm
	Pank cong có mấu 14cm. Đạt tiêu chuẩn ISO
	Cái
	10
	
	
	
	

	239
	Pank thẳng không mấu 14cm
	Pank thẳng không mấu 14cm. Đạt tiêu chuẩn ISO
	Cái
	10
	
	
	
	

	240
	Pank thẳng không mấu 15cm
	Pank thẳng không mấu 15cm. Đạt tiêu chuẩn ISO
	Cái
	50
	
	
	
	

	241
	Thước đo cổ tử cung
	Thước đo cổ tử cung. Đạt tiêu chuẩn ISO
	Cái
	10
	
	
	
	

	242
	Que bấm ối 20cm
	Que bấm ối 20cm. Đạt tiêu chuẩn ISO
	Cái
	20
	
	
	
	

	243
	Kìm bấm sinh thết
	Kìm bấm sinh thết 25 cm. Đạt tiêu chuẩn ISO
	Cái
	5
	
	
	
	


2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: giao hàng tại kho vật tư y tế, khí y tế tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh- khu Minh Khai, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
3. Thời gian giao hàng dự kiến: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán theo từng đợt giao hàng, sau khi bên mua nhận được đầy đủ chứng từ, biên bản bàn giao và nghiệm thu.
Bệnh viện xin trân trọng thông báo./.

	Nơi nhận:

· Nt; SYTQN (đăng tải)
· Lưu: VT,KHTH.

	GIÁM ĐỐC
Bùi Minh Cường


PHỤ LỤC

BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:
1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan


	STT
	Danh mục thiết bị y tế
	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất
	Mã HS
	Năm sản xuất
	Xuất xứ
	Số lượng/khối lượng
	Đơn giá (VND)
	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VND)
	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (VND)
	Thành tiền(11)

(VND)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	1
	 Thiết bị A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 Thiết bị B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].
3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

	
	Ngày……..tháng……..năm……..

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà 
cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))


